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CCHC Cải cách hành chính 

CNTT-TT công nghệ thông tin - truyền thông 

CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng 

DN Doanh nghiệp 

DNNN Doanh nghiệp nhà nước 

DNTN Doanh nghiệp tư nhân 

DVC Dịch vụ công 

DVHCC Dịch vụ hành chính công 

FDI Vốn đầu tư nước ngoài 

GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

HCNN Hành chính nhà nước 

HĐND - UBND Hội Đồng Nhân Dân - Uỷ Ban Nhân Dân 

HTQLCL Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO Tiêu chuẩn quốc tế 

KCN Khu công nghiệp 

LĐ Lao động 

NĐ - CP Nghị định, Chính phủ 

NNL nguồn nhân lực 

NSNN ngân sách nhà nước 

PCI Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh 

QĐ-TTg Quyết định - Thủ tướng 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TTHC Thủ tục hành chính 

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

VNCI Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam 
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